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Ôn tập : bài 1,2,3,4
Ôn tập các từ vựng và mẫu câu:
Hello/ Hi / Benny/ sue
I’m Benny. Hello Benny
My name’s Sue/ Benny. Good morning Sue/ Benny
How are you? Fine, thank you
I’m a teacher.
I’m a boy
I’m a girl
A book. Thank you. You’re welcome
A book/ a crayon/ a puppet

Bài tập 1 điền vào ô trống
1. I_______ Benny.
2. I _______ Sue.
3. My name_________ Benny.
4. Good ______________ Benny.
5. How____________ you?
6. I’m __________boy.
7. I’m __________ girl.
8. I’m __________ teacher

Bài tập 2
1. Y O B ————-—> BOY
2. R G I L —————>
3. R T E A C H E ——->
4. O O B K —————>
5. R C A Y N O ———>
